ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II MÔN KHTN 6 Năm học 2023-2024
I. Tự luận (4 điểm )
Câu 1: a) Hãy vẽ sơ đồ các ngành động vật không có xương sống và nêu 3 đại diện ở mỗi ngành động vật. 
            b) Ngành động vật có xương sống được chia thành những lớp nào? Hãy nêu 3 đại diện ở mỗi lớp động vật.
Câu 2: a) Giun đũa thuộc ngành giun nào? Giun đũa có tác hại gì đối với cơ thể? 
               Làm thế nào để phòng tránh giun đũa ký sinh?
            b) Mẹ Lan nói với Lan rằng: “Con không được bóc vỏ khi ăn tôm, con nên ăn vỏ tôm mới nhiều Calcium”. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
            c) Hãy nêu vai trò và tác hại của lớp chim đối với đời sống con người.
            d) Có nhận định rằng: “Tê giác là loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Chúng bị săn bắt trái phép do sừng tê giác là thuốc đông y có thể chữa bách bệnh”. Điều này là đúng hay sai? Vì sao? Em có thể làm gì để bảo vệ loài tê giác và các động vật quý hiếm?
Câu 3:  a) Thế nào là đa dạng sinh học? Hãy đánh giá mức độ đa dạng sinh học trong các khu vực sau: hoang mạc, sa mạc, đài nguyên, rừng lá kim, cao nguyên, rừng nhiệt đới, biển Thái Bình Dương, Bắc Cực.
             b) Hiện nay đang xảy ra tình trang suy giảm đa dạng sinh học. Em có thể làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 4: Lực là gì? Mô tả các cảm nhận về kết quả của lực và cho ví dụ về mỗi dạng.
            Lực được biểu diễn như thế nào? Hãy biểu diễn các lực sau:
             + Lực kéo theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, có độ lớn là 4N. 
             + Lực đẩy theo phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, có độ lớn là 6,5N. 
                    (quy ước 1cm tương ứng với 1 N)
II. Trắc nghiệm (6 điểm-24 câu)
Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 2: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:
A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2
C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2
D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2
Câu 3: Đâu là nguyên nhân quá trình hình thành nước ngầm trong các rừng cây?
A. Trời mưa nhiều, lượng nước mưa dư thừa    B. Hơi nước nhiều, độ ẩm không khí cao
C. K có sự tiêu thụ nước mưa từ con người       D. Rễ, gốc cây cản, giữ nước khi mưa
Câu 4: Tại sao khi trời nắng nóng ta đứng dưới tán cây sẽ cảm thấy mát mẻ hơn?
A. Vì ánh sáng mặt trời chiếu tới                 B. Vì thực vật quang hợp và thoát hơi nước
C. Vì dưới tán cây có nhiều gió                   D. Vì thực vật tiết ra chất làm mát cơ thể
Câu 5: Loại cây nào có thể khiến con người tử vong ngay lập tức nếu ăn phải?
A. Cây trúc đào       B. Cây măng trúc           C. Cây thuốc lá               D. Cây đinh lăng
Câu 6: Thực vật là nơi ở của nào động vật nào dưới đây?
A. Con mèo          B. Con trâu           C. Con voi            D. Con chim sẻ
Câu 7: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm ĐVCXS với nhóm ĐVKXS là?
A. Hình thái đa dạng.       B. Có xương sống.          C. To lớn hơn.          D. Sống lâu.
Câu 8: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?
A. Tôm, muỗi, lợn, cừu                      B. Bò, châu chấu, sư tử, voi
C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ                  D. Gấu, mèo, dê, cá heo
Câu 9: Cá cóc bụng hoa là đại biện của nhóm động vật nào sau đây?
A. Lớp cá            B. Lớp lưỡng cư                   C. Lớp bò sát             D. Lớp Thú
Câu 10: Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?
A. Ruồi, chim bồ câu, ếch                   B. Rắn, cá heo, hổ
C. Ruồi, muỗi, chuột                           D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi
Câu 11:  Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của lớp Bò sát?
A. Da trần, ẩm ướt và dễ thấm nước.                          B. Có lông vũ bao phủ cơ thể.
C. Có lông mao bao phủ khắp cơ thể.                         D. Da khô, phủ vảy sừng.
Câu 12:  Lớp động vật nào dưới đây có khả năng hô hấp cả trên cạn và dưới nước?
A. Bò sát              B. Lưỡng cư                   C. Cá                    D. Chim
Câu 13: Ngành thân mềm có cơ thể mềm và rất dễ bị tổn thương. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây giúp chúng có thể hạn chế được nhược điểm đó của cơ thể?
A. Tốc độ di chuyển nhanh                                 B. Có lớp vỏ cứng bên ngoài cơ thể
C. Có nọc độc gây tê liệt                                     D. Có bộ xương ngoài bằng kitin
Câu 14: Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học?
A. Bệnh ung thư ở người                    B. Hiệu ứng nhà kính
C. Biến đổi khí hậu                            D. Tuyệt chủng động, thực vật
Câu 15: Cho các vai trò sau:
(1) Cung cấp nguồn dược liệu và thực phẩm chức năng 
(2) Là nguồn cung cấp nguyên vật liệu 
(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người
(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu
(5) Phân hủy chất thải động vật và xác sinh vật
Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?
A. (1), (2), (3)                B. (2), (3), (5)                C. (1), (3), (4)             D. (2), (4), (5)
Câu 16: Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?
A. Hoang mạc            B. Rừng ôn đới             C. Bắc cực              D. Đài nguyên
Câu 17: Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:
A. búa bị biến dạng một chút.                          B. bị biến dạng và thay đổi chuyển động.
C. chuyển động của búa bị thay đổi.                D. bị thay đổi chuyển động.
Câu 18: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Lực của lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ, đưa quả tạ lên cao là một … .
A. Lực kéo                    B. Lực nâng                      C. Lực đẩy                       D. Lực nén
Câu 19: Bạn A kéo một vật với lực 10N, bạn B kéo một vật với lực 20N. Hỏi trong hai bạn, ai đã dùng lực lớn hơn tác dụng vào vật?
A. bạn A dùng lực lớn hơn                     B. bạn B dùng lực lớn hơn                     
C. hai bạn dùng lực bằng nhau               D. không đủ dữ kiện để so sánh
Câu 20: Hãy sắp xếp thứ tự các bước sử dụng lực kế dưới đây sao cho hợp lí để ta có thể đo được độ lớn của một lực?
(1) Móc vật cần đo vào lực kế.
(2) Điều chỉnh cái chỉ vạch về số 0.
(3) Ước lượng độ lớn của lực cần đo để chọn lực kế thịch hợp 
(4) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất của cái chỉ vạch.
(5) Kéo hoặc giữ lực kế theo phương của lực cần đo.
A. (1), (2), (3), (5), (4).                                       B. (3), (2), (1), (5), (4).
C. (3), (2), (1), (4), (5).                                       D. (2), (3), (1), (5), (4).
Câu 21: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc ngành Chân khớp?
A. Dế mèn, bướm, ong, ốc sên           B. Châu chấu, bướm, ong, ốc sên
C. Dế mèn, tôm, cua, mực, ốc            D. Châu chấu, dế mèn, bướm, ong
Câu 22: Thực vật nào được dùng làm gia vị cho món ăn?
A. Vỏ quế           B. Cà phê           C. Ngải cứu             D. Xà lách
Câu 23: Ếch giun thuộc Ngành:
A. Giun đốt       B. Giun tròn         C. ĐVCXS              D. Ruột khoang
Câu 24: Cơ thể của động vật thuộc lớp Thú hầu hết được bao phủ bởi một lớp:
A. Lông tơ          B. Lông vũ         C. Lông mao         D. Lông sợi
Câu 25: Loài động vật nào sau đây KHÔNG thuộc lớp thú?
A. Cá voi            B. Con dơi           C. Cá sấu             D. Chuột chũi
Câu 26: Con người được xếp vào nhóm động vật nào?
A. Ngành Chân khớp                         C. Lớp Thú
B. Ngành Động vật có vú                  D. Lớp Linh trưởng
Câu 27: Đâu KHÔNG là nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh thái:
A. Nhân giống động vật quý hiếm          B. Săn bắt động vật quý hiếm
C. Chặt rừng xây công viên thủ lệ           D. Bắt động vật quý hiếm làm thú nuôi
Câu 28: Ta thấy lực làm biến dạng vật khi:
A. Chân sút bóng                                   C. Truyền bóng cho nhau
B. Thủ môn bắt bóng                             D. Nhấn tay vào bóng
Câu 29: Dụng cụ đo độ lớn của lực gọi là:
A. Tốc kế                                                C. Niuton kế
B. Lực kế                                                 D. Lò xo
